
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ II- TUẦN 33 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 1/5 đến ngày 5/5/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

1/5 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ   

2  Tiếng Việt   

3  Tiếng Việt HỌC SINH NGHỈ HỌC  

4  Đạo đức   

C
H

IỀ
U

 5  GD TC   

6  Âm nhạc   

7  HDH   

3 
 

2/5 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt   

2  Tiếng Việt   

3  T Anh HỌC SINH NGHỈ HỌC  

4  Toán   

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Việt   

6  HDH   

7  ĐSTV   

4 
 

3/5 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt   

2  Mĩ thuật   

3  Tiếng Việt HỌC SINH NGHỈ HỌC  

4  Toán   

C
H

IỀ
U

 

5  TNXH   

6  HĐTN   

7  HDH   

5 
 

4/5 

S
Á

N
G

 1 375 Tiếng Việt  Ngôi nhà ấm áp ( Tiết 1) Máy chiếu 

2 376 Tiếng Việt Ngôi nhà ấm áp ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

3 95 Toán Em ôn lại những gì đã học ( tiết 2 ) Máy chiếu 

4  T Anh TEST  

C
H

IỀ
U

 

5 377 Tiếng Việt Nghe viết : Cả nhà thương nhau Máy chiếu 

6 63 TNXH Bài 20: Bầu trời ban ngày và ban đêm ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

7 33 HDH Bù đạo đức : Phòng tránh bị điện giật ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

6 
 

5/5 

S
Á

N
G

 1 378 Tiếng Việt Em nhà mình là nhất ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

2  TC Âm nhạc Ôn hát : Thật là hay    

3  GD TC Bài 27. Làm quen với dẫn bóng vào rổ -Trò chơi.    

4 379 Tiếng Việt Em nhà mình là nhất ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1 64 HDH Bù TNXH : Bài 21: Thời tiết ( Tiết 1 ) Bảng phụ 

2  Mĩ Thuật Vẽ theo mẫu – Vẽ cái chai  

3 63 HĐTN 
Sơ kết tuần 33 – Đọc thơ về Bác Hồ Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 11 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày 24  tháng 4 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 


